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KẾ HOẠCH

Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019
Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-LĐLĐ ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Liên đoàn Lao động Thành phố về tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019, Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1. Mục đích

- Nhằm đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, chủ động trong công tác cải thiện điều kiện lao động, rà soát các nội quy, quy trình bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, kịp thời đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, các nguy cơ rủi ro tại nơi làm việc để phòng ngừa, hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

- Tuyên truyền công tác an toàn, vệ sinh lao động và phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong sản xuất, nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động (NSDLĐ), người lao động (NLĐ) kể cả người làm việc không có hợp đồng lao động và Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác An toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Thông qua thực hiện tốt công tác ATVSLĐ góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại nơi làm việc, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động giảng dạy, công tác; góp phần khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn, thu hút người lao động gia nhập Công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh và tổ chức Công đoàn vững mạnh.
2. Yêu cầu

- Tổ chức các hoạt động để hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ cần phong phú, thiết thực, tập trung hướng về cơ sở, doanh nghiệp và NLĐ, đặc biệt doanh nghiệp thuộc các ngành nghề, lĩnh vực có nguy cơ cao mất ATVSLĐ; thu hút được sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan truyền thông, doanh nghiệp và NLĐ, tránh hình thức, lãng phí.

- Tăng cường công tác huấn luyện thực hành, kỹ năng tự kiểm tra đánh giá rủi ro, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động nhằm phòng ngừa và hạn chế tối đa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có thể xảy ra. Phấn đấu giảm số vụ và số người bị tai nạn lao động so với các tháng khác trong năm ít nhất 10%.
II. CHỦ ĐỀ - THỜI GIAN: 

1. Chủ đề: “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

2. Thời gian và phạm vi triển khai

2.1. Thời gian tổ chức: Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 được tổ chức từ ngày 01/5/2019 đến ngày 31/5/2019.

2.2.  Phạm vi triển khai: Tổ chức triển khai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (dự kiến Lễ phát động kết hợp cùng ngày khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 11 – Năm 2019).
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Các hoạt động truyền thông về ATVSLĐ
- Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật và kiến thức về ATVSLĐ, chú trọng đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên trang báo Người lao động và các hình thức thông tin của tổ chức Công đoàn về nội dung công tác an toàn vệ sinh lao động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các biện pháp làm việc an toàn trước, trong và sau thời gian diễn ra Tháng hành động đến các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, người lao động và cộng đồng trên địa bàn thành phố; tập trung tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục có nguy cơ cao về mất an toàn lao động, có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
- Tổ chức tuyên truyền cổ động bằng tranh áp phích, panô, băng rôn, cờ phướn cổ động tuyên truyền Tháng hành động trên trang web, cổng, bản tin của các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục và các khu vực thường xuyên tập trung đông người.
2. Công tác tổ chức:

         - Phối hợp củng cố lại Ban Chỉ đạo Giáo dục Sức khoẻ và An toàn trường học tại đơn vị và các đơn vị có thay đổi nhân sự trong năm học mới, có danh sách báo về bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo Giáo dục Sức khoẻ và An toàn trường học Sở Giáo dục và Đào tạo (Văn phòng Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố).



- Phân định rõ chức năng từng thành viên trong Ban Chỉ đạo Giáo dục Sức khoẻ và An toàn trường học của đơn vị, có văn bản phân công phân nhiệm hoặc quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; xây dựng chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo Giáo dục Sức khoẻ và An toàn trường học theo năm học, trong đó có chú ý đến công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống cháy nổ.



- Tập hợp hệ thống, nghiên cứu các văn bản có liên quan đến công tác Bảo hộ lao động của trung ương, của các bộ, của thành phố và địa phương; các văn bản chỉ đạo về công tác giáo dục sức khoẻ và an toàn trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai và áp dụng vào đơn vị.



- Tổ chức phổ biến, hướng dẫn cho cán bộ – giáo viên – nhân viên và học sinh – sinh viên thực hiện, chú ý đến những CB-GV-NV và HS-SV làm việc ở những nơi dễ xảy ra tai nạn, những nơi có ảnh hưởng đến sức khỏe cho mình và cho người khác như các phòng thí nghiệm, phòng – xưởng sản xuất, phòng thực hành bộ môn, bếp ăn, khu vực ký túc xá, khu vực có học sinh nội trú.



- Phối hợp tổ chức tự kiểm tra, ghi biên bản và báo cáo về Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố sau khi tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019.

3. Các nội dung hoạt động:



a) Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền vận động sâu rộng trong CB-GV-NV- người lao động và HS-SV chấp hành qui định về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. Khuyến khích mọi thành viên trong đơn vị tự bảo hộ lao động. 



- Tổ chức lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 tại cơ sở.



- Phối hợp tổ chức mít tinh, hội thảo, tọa đàm, dán áp phích, tranh cổ động, chiếu phim, giới thiệu những hình ảnh… Tham gia các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 ở địa phương. Thời gian tổ chức mít tinh vào những ngày đầu của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019; ở trường học kết hợp sinh hoạt dưới cờ đầu tuần.



b) Bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ CB-GV-NV- người lao động và HS-SV về công tác Bảo hộ lao động, luật Bảo hộ lao động, để thực hiện quyền và nghĩa vụ của người lao động có hiệu quả. Tổ chức cho CB-GV-NV- người lao động và HS-SV đăng ký thực hiện tốt nội quy, quy định AT-VSLĐ-PCCN, không để xảy ra sự cố về tai nạn lao động, ngộ độc thực phẩm, sự cố cháy nổ. Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ, kiến thức BHLĐ cho cán bộ, vệ sinh viên tại cơ sở.



c) Những nội dung Ban Chấp hành CĐCS cần phối hợp và tập trung thực hiện trong Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019:

- Củng cố bộ phận an toàn - vệ sinh lao động hoặc cán bộ an toàn - vệ sinh lao động của đơn vị, tổ chức huấn luyện AT-VSLĐ cho người lao động; Đề xuất cử cán bộ công đoàn, cán bộ quản lý tham gia các lớp tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động do trường Trung cấp công đoàn tổ chức.

- Rà soát bổ sung và thực hiện đầy đủ các quy định chế độ chính sách về BHLĐ, về ATLĐ-VSLĐ-PCCN; thực hiện niêm yết các quy định PCCC và thiết lập đèn (bảng) chỉ dẫn thoát hiểm tại các vị trí quy định.

- Xưởng trường, phòng thí nghiệm, thư viện phải có nội qui; máy móc phải có lý lịch, hướng dẫn sử dụng, lịch tu sửa bảo dưỡng; hóa chất phải có dán nhãn, bảo quản đúng qui định.

- Liên hệ phòng Lao động Thương binh Xã hội Quận/ Huyện tiến hành đo kiểm tra môi trường, độ ồn nếu cần thiết thực hiện báo cáo và các giải pháp khắc phục.  

- Phòng làm việc của giáo viên phải sạch sẽ, khang trang, ít ồn ào. Phòng học của học sinh phải thoáng mát, đầy đủ ánh sáng, bàn ghế đúng chuẩn; có bục giảng, bảng đúng kích cỡ, chắc chắn; phấn đấu sử dụng hệ thống tăng âm, phấn không bụi.

- Có nước uống hợp vệ sinh cho thầy và trò; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn tính mạng cho học sinh.

- Chú ý việc trồng cây bóng mát tại sân trường (loại cây, độ phủ xanh), có vườn hoa, vườn trường, chú ý cải thiện điều kiện nhà vệ sinh cho HS-SV, phấn đấu đạt các chuẩn về xây dựng mái trường xanh – sạch – đẹp – an toàn.

- Căn tin của trường nên bố trí ở vị trí thích hợp, đảm bảo vệ sinh, sạch sẽ; thức ăn thức uống phải đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm và phù hợp với sức khỏe của học sinh. Người bán căn tin, người phục vụ phải được khám sức khỏe định kỳ; Căn tin và người bán căn tin, người phục vụ bếp ăn tập thể phải được cấp giấy chứng nhận của cơ quan y tế địa phương về an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Tuyệt đối không mắc dây điện ngổn ngang trên trần nhà, nền nhà, sân trường, dây diện phải có bọc an toàn, phải có hệ thống cầu dao an toàn tự ngắt điện khi có sự cố về điện, các thiết bị điện có vỏ bọc bằng kim loại phải có dây nối đất.

- Bố trí phòng nghỉ cho CB-GV-NV; các phòng nghỉ cần phải đạt yêu cầu thoáng, sạch, có phòng thay quần áo cho CB-GV-NV; nhà vệ sinh giáo viên đảm bảo yêu cầu vệ sinh chung.

- Phòng y tế nhà trường có chuyên trách để thường xuyên theo dõi sức khỏe của thầy và trò; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CB-GV-NV và khám phụ khoa cho nữ năm 2019; có sổ theo dõi sức khỏe; có thuốc uống thông thường kiểm tra và theo dõi hạn sử dụng; tuyên truyền và xây dựng các phương án kịp thời phòng chống các dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

- Xây dựng đội Chữ thập đỏ vừa nhằm mục đích rèn luyện cho học sinh một số kỹ năng sơ cấp cứu thông thường, vừa bồi dưỡng các em lòng nhân đạo, biết làm công tác xã hội.

- Bảo đảm kho bãi an toàn, ngăn nắp.

- Có qui định, tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy, có đủ bình chữa cháy đặt ở những nơi thuận tiện cho việc sử dụng. Khuyến khích việc xây dựng đội PCCC của đơn vị, xây dựng phương án và thực tập chữa cháy, phương án thoát hiểm bảo đảm an toàn cho học sinh khi xảy ra sự cố và thường xuyên thực tập, diễn tập theo phương án đề ra.

- Công nhân, giáo viên, nhân viên, học sinh – sinh viên làm việc và thực hành ở các phòng thí nghiệm, xưởng trường, xưởng sản xuất phải chấp hành những qui định về bảo hộ lao động như nón, trang phục, khẩu trang, kính, giầy …



d) Phát động phong trào thi đua cam kết đảm bảo AT-VSLĐ-PCCN, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ, ngộ độc thực phẩm tại cơ sở.


đ) Thực hiện băng rôn treo trước cổng trường trong thời gian diễn ra Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 với các nội dung sau:

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019.

- Tuân thủ nội qui, qui trình, biện pháp làm việc an toàn để bảo vệ chính mình, đồng nghiệp và gia đình.

- Cải thiện điều kiện làm việc vì an toàn, sức khỏe và tính mạng của người lao động.

- Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có thể phòng tránh được nếu chúng ta làm tốt công tác phòng ngừa.

- Bảo vệ sức khỏe người lao động - Bảo vệ nguồn nhân lực của đất nước.

- Chủ động khám phát hiện bệnh nghề nghiệp góp phần bảo vệ lợi ích cho cơ sở lao động.

- Môi trường làm việc an toàn - Tốt cho bạn, cho doanh nghiệp.

- Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động.

- Nói không với tai nạn lao động.

- Doanh nghiệp và người lao động tích cực, chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động.

- Chung tay xây dựng văn hoá an toàn tại nơi làm việc.

- An toàn để sản xuất, sản xuất phải đảm bảo an toàn.

- Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố:
- Căn cứ Kế hoạch của Liên đoàn Lao động Thành phố, chủ động tham mưu với Đảng Ủy – Ban Giám đốc Sở GD&ĐT Thành phố xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức các hoạt động để hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 với các nội dung phù hợp chủ đề và đặc điểm tình hình của ngành và gắn với Tháng Công nhân năm 2019.


- Hướng dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả tập trung và hướng về cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, cán bộ, nhà giáo và người lao động.

- Tổ chức thi tìm hiểu về ATVSLĐ, Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi hoặc tọa đàm đối thoại về chính sách của chủ đầu tư, chủ tịch HĐQT và cán bộ, nhà giáo và người lao động về ATVSLĐ; tổ chức giao lưu, tham quan các mô hình điển hình làm tốt về ATVSLĐ của cơ sở.
- Tổ chức thực hiện phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị số 04/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, vận động người sử dụng lao động tổ chức thực hiện việc củng cố bộ phận làm công tác an toàn – vệ sinh lao động, cán bộ an toàn vệ sinh viên, phối hợp tổ chức kiểm tra và tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, kiểm tra chấm điểm, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” và hướng dẫn CĐCS tổ chức ngày Chủ nhật xanh “Vì an toàn vệ sinh lao động - Vì sức khỏe người lao động”.

- Báo cáo kết quả Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 (theo mẫu đính kèm) về Liên đoàn Lao động Thành phố trước ngày 28/5/2019.
2. Đối với công đoàn cơ sở trực thuộc:


- Ban Chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp với NSDLĐ (Thủ trưởng cơ quan, đơn vị - Chủ đầu tư, Chủ tịch HĐQT) duy trì các hoạt động thường xuyên về ATVSLĐ theo quy định pháp luật, trong đó tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực để hưởng ứng Tháng hành động tại cơ sở; chủ động đề xuất và phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền đồng cấp xây dựng và triển khai các hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ gắn với Tháng Công nhân năm 2019.

- Ban Chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp với NSDLĐ (Thủ trưởng cơ quan, đơn vị - Chủ đầu tư, Chủ tịch HĐQT) tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 tại cơ sở như: Tổ chức tập huấn về công tác ATVSLĐ cho cán bộ, nhà giáo và NLĐ và mạng lưới an toàn vệ sinh viên, bồi dưỡng các kỹ năng nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc, khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh nghề nghiệp cho cán bộ, nhà giáo và NLĐ; rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động tại các bộ phận, phòng thí nghiệm - xưởng trường; rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về ATVSLĐ; tổ chức các cuộc thi, sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc; cử người tham dự hội thi cán bộ, an toàn vệ sinh viên giỏi; tổ chức phong trào thi đua về ATVSLĐ, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc.
Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố đề nghị các CĐCS căn cứ tình hình tại cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 (theo 02 mẫu đính kèm) về Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố (thông qua Ban Chính sách Pháp luật, đ/c Lưu Thiên Đức, số điện thoại - 0903308308) trước ngày 17/5/2019 để tổng hợp báo cáo Liên đoàn Lao động Thành phố./.
	Nơi nhận: 

· Thường trực LĐLĐ TP (để báo cáo); 
· Đảng ủy, Ban Giám đốc SGD&ĐT (để báo cáo);

· UBKT, các ban chuyên đề LĐLĐ TP (để báo cáo);
· CĐCS  trực thuộc (để thực hiện)
· Lưu VP.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký tên và đóng dấu)
  Nguyễn Minh Quốc Bảo


	CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

TP. HỒ CHÍ MINH

CĐCS:……………………………………


                       Số:       /BC-CĐCS
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 6  năm 2019


BÁO CÁO

Kết quả hoạt động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 

Năm 2019 

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-LĐLĐ ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Liên đoàn Lao động Thành phố về tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019,  Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố đã có kế hoạch số 067/ KH-CĐGD ngày 26/3/2019 chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức triển khai thực hiện các nội dung hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, Vệ sinh lao động năm 2019, kết quả đạt được như sau: 
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Công tác chỉ đạo; ban hành kế hoạch triển khai; kiểm tra, đôn đốc thực hiện:

2. Lễ phát động về Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động.

3. Nội dung các hoạt động đã triển khai trong Tháng hành động:

4. Kinh phí tổ chức Tháng hành động:     

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Kết quả đạt được:

2. Các mặt hạn chế và nguyên nhân: 

Trên đây là một số kết quả đạt được của …………………….. trong các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019./.

	Nơi nhận:

- Ban CSPL; 

- Lưu.
	
	TM. BAN CHẤP HÀNH

	
	
	CHỦ TỊCH 

	
	
	


	         CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

                     TP. HỒ CHÍ MINH

CĐCS:……………………………………


                Số:       /BC-CĐCS
PHỤ LỤC 
Tổng hợp các hoạt động Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
 năm 2019

	
	
	
	
	

	TT
	Các hoạt động
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện
	 
	 
	 

	2
	Ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động
	 
	 
	 

	3
	Tổ chức Lễ phát động tháng hành động kết hợp với tháng công nhân
	 
	 
	 

	4
	Tập huấn về công tác ATVSLĐ cho cán bộ công đoàn, mạng lưới ATVSV
	 
	 
	 

	
	Số lớp
	lớp
	 
	 

	
	Số người
	người
	 
	 

	5
	Tổ chức hội thảo, hội nghị, toạ đàm, đối thoại chính sách về ATVSLĐ, phỏng vấn trên truyền hình
	cuộc
	 
	 

	6
	Các tin bài trên truyền hình
	tin
	 
	 

	7
	Các bài viết trên báo, tạp chí
	bài
	 
	 

	8
	Băng rôn, khẩu hiệu, áp phích
	chiếc
	 
	 

	9
	Tờ rơi, tranh đã phát hành
	tờ
	 
	 

	10
	Ấn phẩm thông tin khác (sách, báo, bản tin,…)
	quyển
	 
	 

	11
	Phát động, triển khai các phong trào thi đua về ATVSLĐ
	phong trào
	 
	 

	
	Số tập thể/cá nhân tham gia
	Tập thể/cá nhân
	 
	 

	12
	Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
	cuộc
	 
	 

	
	Số lượng người tham gia
	người
	 
	 

	13
	Tổ chức thi ATVSV giỏi
	 
	 
	 

	
	Cấp tỉnh, ngành, Tổng Công ty
	cuộc
	 
	 

	
	Số lượng người tham gia
	người
	 
	 

	
	Cấp trên trực tiếp cơ sở
	cuộc
	 
	 

	
	Số lượng người tham gia
	 
	 
	 

	
	Cấp cơ sở
	cuộc
	 
	 

	
	Số lượng người tham gia
	người
	 
	 

	14
	Tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành và từng ngành về ATVSLĐ được tổ chức trong Quý II/ 2019
	 
	 
	 

	
	Số DN công đoàn phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành
	DN
	 
	 

	
	Số vi phạm được phát hiện
	Vi phạm
	 
	 

	15
	CĐCS phối hợp với người SDLĐ tự kiểm tra về ATVSLĐ; rà soát phát hiện các nguy cơ rủi ro, bổ sung các nội qui, quy trình làm việc an toàn
	 
	 
	 

	
	Số cuộc
	Cuộc
	 
	 

	
	Các nguy cơ, rủi ro được phát hiện
	Nguy cơ
	 
	 

	
	Các nội quy, quy trình làm việc an toàn được xây dựng, bổ sung
	Nội quy, quy trình
	 
	 

	16
	Tổ chức khám sức khoẻ cho người lao động (Quý II/2019)
	 
	 
	 

	
	Số đơn vị, cơ sở Công đoàn phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho NLĐ
	đơn vị
	 
	 

	
	Tổng số người được khám
	người
	 
	 

	17
	Thăm gia đình nạn nhân, người bị nạn, tặng quà cho CN bị TNLĐ
	Nạn nhân
/gia đình
	 
	 

	
	
	đồng
	 
	 

	
	Trao sổ tiết kiệm cho CN bị TNLĐ
	người
	 
	 

	
	
	triệu đồng
	 
	 

	18
	Khen thưởng về an toàn vệ sinh lao động:
	 
	 
	 

	
	                        Tập thể
	 
	 
	 

	
	   - Cờ
	chiếc
	 
	 

	
	   - Bằng khen
	chiếc
	 
	 

	
	   - Giấy khen
	chiếc
	 
	 

	
	                        Cá nhân
	 
	 
	 

	
	   - Bằng khen
	chiếc
	 
	 

	
	   - Giấy khen
	chiếc
	 
	 

	19
	Số vụ TNLĐ xảy ra trong 6 tháng đầu năm 2019
	vụ
	 
	 

	
	Trong đó: Tổng số người bị TNLĐ
	người
	 
	 

	
	                  Số người chết
	người
	 
	 

	
	                  Số người bị thương nặng
	người
	 
	 

	20
	Số vụ TNLĐ xảy ra trong tháng 5/2019
	vụ
	 
	 

	
	Trong đó: Tổng số người bị TNLĐ
	người
	 
	 

	
	                  Số người chết
	người
	 
	 

	
	                  Số người bị thương nặng
	người
	 
	 

	21
	Kinh phí chi tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động:
	 
	 
	 

	
	Ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của đơn vị
	đồng
	 
	 

	
	Kinh phí hỗ trợ, huy động từ các nguồn hợp pháp khác (nếu có)
	đồng
	 
	 

	
	Ngân sách công đoàn
	đồng
	 
	 

	22
	Bữa ăn giữa ca
	 
	 
	 

	
	1. Bằng tiền
	 
	 
	 

	
	- Số đơn vị (doanh nghiệp)
	DN
	 
	 

	
	- Giá trị 1 phần ăn
	đồng
	 
	 

	
	2. Bằng suất ăn công nghiệp
	 
	 
	 

	
	- Số đơn vị (doanh nghiệp)
	DN
	 
	 

	
	- Giá trị 1 phần ăn
	đồng
	 
	 

	
	3. Nấu tại chỗ (bếp ăn tập thể)
	 
	 
	 

	
	- Số đơn vị (doanh nghiệp)
	DN
	 
	 

	
	- Giá trị 1 phần ăn
	đồng
	 
	 

	23
	Các hoạt động khác (Nếu có)
	 
	 
	 


	Nơi nhận:

- Ban CSPL; 

- Lưu.
	
	TM. BAN CHẤP HÀNH

	
	
	CHỦ TỊCH 
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